
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế  

của Tổng cục Thống kê  

 

 

TỔNG CỤC TRƢỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09/4/2016;  

Căn cứ Luật bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15/11/2018;  

Căn cứ Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ngày 

22/11/2019;  

Căn cứ Luật Thỏa thuận quốc tế ngày 13/11/2020;  

Căn cứ Nghị định số 18/2022/NĐ-CP ngày 18/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về Nghi lễ đối ngoại; 

Căn cứ Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg ngày 24/8/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận nhân danh Chính phủ và 

các quy định liên quan khác; 

Căn cứ Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại 

và hội nhập quốc tế; 

Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BNG ngày 25/9/2020 của Bộ Ngoại giao 

Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu 

công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực; 

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-BKHĐT ngày 14/01/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động 

đối ngoại tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-BKH ngày 25/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành 

chính, sự nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế.  

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

 

Số:             /QĐ-TCTK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022 
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QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý các hoạt 

động hợp tác quốc tế của Tổng cục Thống kê. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 138/QĐ-TCTK ngày 25/01/2017 của Tổng cục trƣởng Tổng cục 

Thống kê về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế của 

Tổng cục Thống kê. 

Điều 3. Vụ trƣởng Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế, Vụ 

trƣởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trƣởng Vụ Kế hoạch tài chính, Chánh Văn phòng 

Tổng cục Thống kê, Thủ trƣởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, tổ chức và 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 3; 

- Bộ trƣởng (để báo cáo); 

- Lãnh đạo Tổng cục; 

- Website Tổng cục (để đăng tin); 

- Lƣu: VT, HTQT. 

TỔNG CỤC TRƢỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hƣơng 

 

 

 

 



BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 

CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-TCTK 

ngày     tháng     năm 2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê) 

 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

 Điều 1.  Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, thẩm quyền, trách nhiệm, cơ 

chế phối hợp và tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục 

Thống kê. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với tất cả các đơn vị, cá nhân, ban quản lý dự án 

thuộc Tổng cục Thống kê tham gia hoặc liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế 

1. Thực hiện đ ng quan điểm, chủ trƣơng đƣờng lối, chính sách đối ngoại 

của Đảng và pháp luật của Nhà nƣớc về quan hệ quốc tế, hội nhập và t n trọng 

các thông lệ, cam kết quốc tế,  ảo đảm gi  v ng độc lập, chủ quyền, an ninh 

quốc gia. 

2. Thực hiện đa dạng hóa, đa phƣơng hóa quan hệ đối ngoại. Tăng cƣờng, 

mở rộng hợp tác, chủ động hội nhập, tranh thủ các nguồn vốn tài trợ và hỗ trợ kỹ 

thuật, chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao năng lực và vị thế của Thống 

kê Việt Nam trong cộng đồng thống kê quốc tế.  

3. Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Tổng cục trƣởng Tổng cục Thống 

kê đối với các hoạt động hợp tác quốc tế; các hoạt động hợp tác quốc tế trong 

lĩnh vực thống kê đƣợc quản lý thống nhất và thực hiện theo chƣơng trình, kế 

hoạch đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Bảo đảm quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đ ng mục đích, đ ng 

quy định, công khai, minh bạch các nguồn kinh phí hoạt động hợp tác quốc tế 

của toàn ngành Thống kê theo quy định của pháp luật. 

5. Bảo đảm phân công, phân nhiệm rõ ràng, đề cao trách nhiệm và vai trò 

chủ động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thống kê trong thực hiện 

các chức năng, nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo quy định. 
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 Điều 4. Giải thích từ ngữ 

1. Hoạt động hợp tác quốc tế bao gồm các hoạt động có sự tham gia của 

đối tác nƣớc ngoài trong thực hiện các hoạt động sau: Chƣơng trình, dự án có sử 

dụng nguồn tài trợ nƣớc ngoài, hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác nƣớc ngoài, biên 

bản ghi nhớ, thỏa thuận quốc tế, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, 

học tập, khảo sát, nghiên cứu ở nƣớc ngoài, làm việc với ngƣời nƣớc ngoài tại 

Việt Nam, trao đổi chuyên gia, cung cấp, chia sẻ thông tin, số liệu thống kê gi a 

Tổng cục Thống kê với đối tác nƣớc ngoài và khen thƣởng đối ngoại. 

 2. Đối tác nước ngoài bao gồm các tổ chức quốc tế, cơ quan thống kê 

quốc gia các nƣớc, tổ chức chính phủ hoặc phi chính phủ nƣớc ngoài, cơ quan 

ngoại giao, c ng dân ngƣời nƣớc ngoài, doanh nghiệp và các tổ chức nƣớc ngoài 

có trụ sở trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.  

 3. Đoàn vào là đối tác nƣớc ngoài thực hiện hoặc tham gia các hoạt động 

hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê với Tổng cục Thống kê theo hình thức 

trực tiếp tại Việt Nam hoặc hình thức trực tuyến. 

 4. Đoàn ra là công chức, viên chức (gồm một ngƣời hoặc nhiều ngƣời) 

thuộc Tổng cục Thống kê đƣợc cấp có thẩm quyền cử đi c ng tác nƣớc ngoài để 

thực hiện hoặc tham gia hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê hoặc 

đi học tập theo chƣơng trình đào tạo của đối tác nƣớc ngoài. 

 5. Thỏa thuận quốc tế thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này là cam 

kết bằng văn  ản về hợp tác quốc tế đƣợc k  gi a Tổng cục Thống kê với một 

hoặc nhiều  ên đối tác nƣớc ngoài. 

 6. Hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam là hoạt động hội họp, đào tạo 

mà đối tƣợng tham gia có yếu tố nƣớc ngoài, có nội dung liên quan đến lĩnh vực 

thống kê, đƣợc tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam 

hoặc theo hình thức trực tuyến th ng qua các phƣơng tiện và sự hỗ trợ của công 

nghệ thông tin với ít nhất một đầu cầu thuộc Tổng cục Thống kê do Tổng cục 

Thống kê đăng cai tổ chức hoặc tham gia, phối hợp tổ chức.  

 Điều 5. Nội dung quản lý hoạt động hợp tác quốc tế  

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm. 

2. Tổ chức đón tiếp và làm việc với đối tác nƣớc ngoài tại Việt Nam 

(đoàn vào). 

3. Tổ chức đoàn đi c ng tác nƣớc ngoài (đoàn ra). 

4. Vận động tài trợ, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, dự án có sử 

dụng nguồn tài trợ nƣớc ngoài.  

5. Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trong lĩnh vực thống kê tại Việt Nam. 

6. Tiếp khách quốc tế, giao dịch với đối tác nƣớc ngoài, cung cấp và chia 

sẻ thông tin thống kê.  

7. Khen thƣởng đối ngoại và các hoạt động hợp tác quốc tế khác. 
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Chƣơng II 

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  

HỢP TÁC QUỐC TẾ HÀNG NĂM 

Điều 6. Căn cứ xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm 

1. Kế hoạch c ng tác hàng năm của Tổng cục Thống kê. 

2. Nhu cầu về hợp tác quốc tế của Tổng cục Thống kê và của các đơn vị 

thuộc Tổng cục Thống kê. 

3. Kế hoạch hợp tác với các đối tác nƣớc ngoài mà Tổng cục Thống kê là 

thành viên hoặc là đối tác hợp tác. 

4. Kế hoạch c ng tác hàng năm của các chƣơng trình, dự án đã đƣợc cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Chiến lƣợc phát triển Thống kê Việt Nam. 

6. Đề xuất của các đối tác nƣớc ngoài. 

7. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế do cấp trên giao. 

8. Nguồn kinh phí ngân sách bố trí cho hoạt động hợp tác quốc tế. 

Điều 7. Nội dung thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm 

 1. Số lƣợng, nội dung, thời gian, địa điểm đoàn ra, đoàn vào. 

2. Hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo quốc tế tổ chức tại Việt Nam. 

 3. Các thỏa thuận, biên bản hợp tác, chƣơng trình, dự án, hỗ trợ kỹ thuật 

dự kiến ký kết. 

4. Các hoạt động thuộc các chƣơng trình, dự án sẽ triển khai. 

5. Các vấn đề hợp tác quốc tế khác. 

Điều 8. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm 

1. Trƣớc ngày 15/12 hàng năm, các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê đề 

xuất kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế năm tiếp theo của đơn vị theo mẫu tại 

Phụ lục 1, gửi Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế để tổng hợp trình 

Tổng cục trƣởng phê duyệt.  

2. Trƣớc ngày 15/12 hàng năm, các Ban quản l  chƣơng trình, dự án gửi 

Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế 

trong khuôn khổ dự án của năm tiếp theo theo mẫu tại Phụ lục 1 để tổng hợp 

chung với kế hoạch hợp tác quốc tế của Tổng cục. 

3. Trƣớc ngày 25/12 hàng năm, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc 

tế tổng hợp đề xuất của các đơn vị, các Ban quản lý dự án và các thông tin hiện 

có từ các đối tác nƣớc ngoài và đề xuất kế hoạch hợp tác quốc tế năm tiếp theo 

của Tổng cục Thống kê trình Tổng cục trƣởng phê duyệt. 

Điều 9. Điều chỉnh kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm 

 1.  Điều chỉnh hoạt động hợp tác quốc tế trong kế hoạch đã đƣợc phê duyệt 

 Trƣờng hợp cần điều chỉnh hoạt động trong kế hoạch hợp tác quốc tế đã 

đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt, chậm nhất là ngày 01/5 hàng năm các đơn vị 
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và Ban quản l  chƣơng trình, dự án có văn  ản đề xuất nội dung cần điều chỉnh, 

gửi Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế tổng hợp, trình Tổng cục 

trƣởng quyết định. 

 2. Hoạt động hợp tác quốc tế phát sinh ngoài kế hoạch đã đƣợc phê duyệt 

 Trƣờng hợp cần thực hiện các hoạt động phát sinh ngoài kế hoạch hợp tác 

quốc tế đã đƣợc phê duyệt, các đơn vị thuộc Tổng cục và Ban quản l  chƣơng 

trình, dự án có văn  ản gửi Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế để tổng 

hợp, trình Tổng cục trƣởng quyết định. 

Điều 10. Tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm 

1. Trách nhiệm của Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế  

a) Chủ trì, tham mƣu gi p Tổng cục trƣởng tổ chức triển khai, quản lý, theo 

dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm của Tổng cục. 

b) Th ng  áo cho các đơn vị thuộc Tổng cục và Ban quản lý chƣơng 

trình, dự án Kế hoạch hợp tác quốc tế đã đƣợc phê duyệt và hƣớng dẫn các đơn 

vị triển khai theo đ ng quy định. 

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo các hoạt 

động hợp tác quốc tế của Tổng cục Thống kê theo quy định hiện hành. 

2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê và các Ban quản 

lý chƣơng trình, dự án  

 a) Phối hợp với Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế xây dựng nội 

dung chi tiết hoạt động hợp tác quốc tế trình Tổng cục trƣởng phê duyệt. 

 ) Tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả các hoạt động hợp tác quốc tế trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao và theo kế hoạch hợp tác quốc tế đã 

đƣợc Tổng cục trƣởng phê duyệt. 

Chƣơng III 

TỔ CHỨC ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐỐI TÁC NƢỚC NGOÀI 

TẠI VIỆT NAM (ĐOÀN VÀO) 

Điều 11. Nguyên tắc tổ chức đ n đoàn vào  

1.  Việc tổ chức và quản l  đoàn vào tuân thủ theo pháp luật và quy định 

hiện hành của Việt Nam. 

2.  Đón tiếp đoàn vào đƣợc thực hiện theo nguyên tắc: trang trọng, tiết 

kiệm, lịch sự, ph  hợp với phong tục, tập quán của Việt Nam, đối tác và điều 

kiện cụ thể của Tổng cục Thống kê. Trƣờng hợp các đối tác nƣớc ngoài có yêu 

cầu khác nhƣng kh ng trái với phong tục tập quán và văn hóa Việt Nam, ph  

hợp với điều kiện cụ thể của Tổng cục Thống kê, thực hiện theo thông lệ của đối 

tác đó. 

3.  Các Ban quản lý chƣơng trình, dự án chịu trách nhiệm đón tiếp các 

chuyên gia vào làm việc theo kế hoạch của dự án và thực hiện theo quy định của 

cơ quan tài trợ và theo quy định tại Quy chế này. Các Ban quản l  chƣơng trình, 

dự án chủ trì, phối hợp với Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế trình 
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Tổng cục trƣởng về kế hoạch và chƣơng trình tiếp đoàn vào của các Ban quản lý 

chƣơng trình, dự án.  

4.  Các đoàn vào làm việc với Tổng cục Thống kê phải đƣợc Tổng cục 

trƣởng phê duyệt.  

5.  Đối với đoàn vào không trực tiếp làm việc tại Việt Nam, Tổng cục 

Thống kê đón tiếp và làm việc với đoàn theo hình thức trực tuyến. 

6.  Đối với các đoàn vào làm việc với Tổng cục có chƣơng trình làm việc 

liên quan tới các bộ, ngành, các đơn vị có chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực 

của các bộ, ngành đó chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tổng cục phát hành giấy 

mời, gửi Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế để tổng hợp và báo cáo 

Lãnh đạo Tổng cục trƣớc khi tiếp đoàn. 

Điều 12. Thủ tục đ n đoàn vào 

1.  Đối với các đoàn vào làm việc với Tổng cục và các đơn vị thuộc Tổng 

cục, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế là đầu mối tiếp nhận thông tin, 

xây dựng kế hoạch, đề xuất hình thức đón đoàn vào (trực tiếp hoặc trực tuyến), 

đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia, nội dung làm việc, thời gian, địa điểm, thành 

phần đón tiếp và làm việc với đối tác nƣớc ngoài trình Tổng cục trƣởng phê duyệt.  

2.  Đối với các đối tác nƣớc ngoài lần đầu trực tiếp liên hệ với các đơn vị, 

cá nhân thuộc Tổng cục, đơn vị và cá nhân đó có trách nhiệm hƣớng dẫn các đối 

tác nƣớc ngoài gửi thƣ c ng tác cho Tổng cục trƣởng th ng qua Vụ Thống kê 

nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế để  ử l . 

3.  Đối với đoàn vào để triển khai tiếp c ng việc đã đƣợc thực hiện trƣớc 

đó, đơn vị đã đƣợc giao chủ trì đón tiếp và làm việc lần trƣớc có trách nhiệm 

 ây dựng chƣơng trình đón tiếp và làm việc, trình Tổng cục trƣởng phê duyệt, 

gửi Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế để theo dõi, tổng hợp. 

4.  Đối với đoàn vào cần thƣ mời chính thức của Tổng cục Thống kê phục 

vụ mục đích  in nhập cảnh Việt Nam, đơn vị chủ trì cần làm rõ danh sách thành 

viên đoàn và chƣơng trình làm việc cụ thể gửi Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp 

tác quốc tế trƣớc ít nhất 14 ngày làm việc. 

5. Trƣớc khi đón đoàn vào, các đơn vị chủ trì tiếp đón gửi danh sách thành 

viên đoàn và chƣơng trình làm việc cho Văn phòng Tổng cục (Phòng Bảo vệ), 

đồng gửi Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế để bảo đảm an ninh, an 

toàn trong thời gian đoàn làm việc tại Tổng cục. 

Điều 13. Chủ trì tiếp đoàn vào 

1. Tổng cục trƣởng chủ trì tiếp và làm việc với đối tác nƣớc ngoài mà 

trƣởng đoàn tƣơng đƣơng cấp Tổng cục trƣởng trở lên và nh ng trƣờng hợp 

khác do Tổng cục trƣởng quyết định. Trƣờng hợp không thể chủ trì, Tổng cục 

trƣởng phân công Phó Tổng cục trƣởng thay mặt đón tiếp và làm việc. 

2. Phó Tổng cục trƣởng chủ trì tiếp và làm việc với đối tác nƣớc ngoài mà 

trƣởng đoàn tƣơng đƣơng cấp Phó Tổng cục trƣởng theo phân công của Tổng 

cục trƣởng và nh ng trƣờng hợp khác do Tổng cục trƣởng phân c ng. Trƣờng 
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hợp Phó Tổng cục trƣởng không thể bố trí tiếp thì ủy quyền cho Thủ trƣởng đơn 

vị đƣợc giao chủ trì thực hiện và báo cáo Tổng cục trƣởng. 

3. Vụ trƣởng Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế thay mặt Lãnh 

đạo Tổng cục chủ trì, phối hợp với Lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Tổng 

cục tiếp  ã giao các đoàn có trƣởng đoàn là lãnh đạo cấp Vụ hoặc tƣơng đƣơng. 

4.  Nh ng trƣờng hợp khác, Vụ trƣởng Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp 

tác quốc tế trình Tổng cục trƣởng quyết định ngƣời chủ trì tiếp và làm việc. 

Điều 14. Trình tự đ n đoàn vào 

1. Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị 

liên quan xây dựng chƣơng trình đón tiếp, hình thức làm việc (trực tiếp hoặc 

trực tuyến), nội dung làm việc, phân công nhiệm vụ của các đơn vị liên quan 

trình Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt. 

2. Sau khi Lãnh đạo Tổng cục phê duyệt, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và 

Hợp tác quốc tế th ng  áo cho các đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện tiếp 

đón và làm việc với đoàn theo chƣơng trình làm việc. 

3. Báo cáo kết quả đoàn vào đƣợc thực hiện trong thời gian 05 ngày làm 

việc sau khi đón đoàn vào. Cụ thể: 

a) Đối với các đoàn do Phó Tổng cục trƣởng hoặc Vụ Thống kê nƣớc 

ngoài và Hợp tác quốc tế chủ trì tiếp: Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc 

tế lập báo cáo kết quả đón đoàn vào, trình Tổng cục trƣởng. 

b)  Đối với các đơn vị khác đƣợc giao chủ trì tiếp: đơn vị đƣợc giao chủ trì 

lập báo cáo kết quả đón đoàn vào trình Lãnh đạo Tổng cục, gửi Vụ Thống kê 

nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế để theo dõi, tổng hợp. 

Điều 15. Chi ti u đối với đoàn vào 

1. Việc chi tiêu đối với các đoàn vào làm việc với Tổng cục (theo hình 

thức trực tiếp hoặc trực tuyến) thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài 

chính về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nƣớc ngoài vào làm việc tại Việt Nam, 

chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam  Quy chế chi tiêu nội 

 ộ của cơ quan Tổng cục Thống kê và chƣơng trình đón tiếp đối tác nƣớc ngoài 

đã đƣợc Tổng cục trƣởng phê duyệt. 

2. Đối với các đoàn vào trong khu n khổ hợp tác song phƣơng, thực hiện 

chi tiếp khách theo thỏa thuận gi a hai  ên theo nguyên tắc Tổng cục  ố trí quà 

tặng, tiệc chiêu đãi và mời cơm các   a trong thời gian đoàn làm việc tại Tổng 

cục,  ố trí phƣơng tiện đi lại hàng ngày,  ố trí phiên dịch các  uổi làm việc và 

dịch tài liệu theo ng n ng  đối tác sử dụng. 

3. Đối với nh ng đoàn vào hỗ trợ nâng cao năng lực cho Tổng cục Thống 
kê, Tổng cục tổ chức một  uổi chiêu đãi. 

4. Các đoàn vào trong khu n khổ hợp tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, 

nhƣng Tổng cục Thống kê đƣợc phân công thực hiện thì việc chi đón tiếp theo 

thỏa thuận gi a hai Bộ và theo quy định hiện hành. 

5. Các đoàn vào khác t y cấp  ậc trƣởng đoàn, nội dung, mục đích và tính 
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chất của từng đoàn, đơn vị chủ trì đón tiếp và làm việc đề xuất kế hoạch chi tiêu, 

trình Tổng cục trƣởng quyết định. 

6. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch hợp tác quốc tế đƣợc Tổng cục trƣởng 
phê duyệt, Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì phối hợp với Vụ Thống kê nƣớc ngoài 

và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Tổng cục  ây dựng dự toán kinh phí cho đoàn 

vào (gồm cả đoàn vào phát sinh ngoài kế hoạch), trình Tổng cục trƣởng phê duyệt. 

Điều 16. Đ n, tiễn và bố trí phƣơng tiện đi lại  

 1. Tổ chức đón, ti n tại sân  ay và  ố trí phƣơng tiện đi lại hàng ngày cho 

các đoàn vào làm việc với Tổng cục trong khu n khổ hợp tác song phƣơng gi a 

hai  ên hoặc đoàn vào thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng cục Thống kê. 

 2. Ban quản l  chƣơng trình, dự án chịu trách nhiệm đón, ti n tại sân  ay 

và  ố trí phƣơng tiện đi lại hàng ngày cho các đoàn vào làm việc trong khu n 

khổ các chƣơng trình, dự án nếu có yêu cầu từ phía chuyên gia. Đối với các dự 

án mà Ban quản lý dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ thành lập thì việc đón, ti n 

và bố trí phƣơng tiện đi lại thực hiện theo quy chế hoạt động của Ban quản lý dự 

án đó và các quy định liên quan khác. 

 3. Kh ng tổ chức đón, ti n tại sân  ay và  ố trí phƣơng tiện đi lại hàng 

ngày đối với ngƣời nƣớc ngoài vào dự hội nghị, hội thảo quốc tế do phía nƣớc 

ngoài chi trả toàn  ộ kinh phí, các đoàn vào tìm hiểu tình hình theo nhu cầu 

riêng của đối tác nƣớc ngoài.  

 4. Đối với nh ng đoàn vào có trƣởng đoàn là cấp Tổng cục trƣởng sang 

thăm và làm việc với Tổng cục, một Phó Tổng cục trƣởng hoặc Vụ trƣởng Vụ 

Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế thay mặt Lãnh đạo Tổng cục đón, ti n 

tại sân  ay, tặng hoa khi đón tại sân  ay theo quy định hiện hành. 

 5. Các đoàn vào khác, t y cấp  ậc trƣởng đoàn, nội dung, mục đích và 

tính chất của từng đoàn, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế hoặc đơn 

vị đƣợc giao chủ trì đề xuất việc tổ chức đón, ti n tại sân  ay,  ố trí phƣơng tiện 

đi lại hàng ngày trình Tổng cục trƣởng quyết định. 

Điều 17. Thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh cho đoàn vào; thủ tục an ninh, 

chính trị nội bộ 

 1. Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan của Tổng cục làm thủ tục xin thị thực (visa) nhập cảnh cho các 

đoàn vào làm việc với Tổng cục theo quy định hiện hành và theo cam kết của 

Tổng cục với các đối tác nƣớc ngoài. Lệ phí  in visa do đối tác tự chi trả. 

 2. Các đơn vị thuộc Tổng cục đƣợc giao chủ trì đón tiếp và làm việc, các 

Ban quản l  chƣơng trình, dự án phối hợp với Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp 

tác quốc tế thực hiện thủ tục xin thị thực nhập cảnh cho các đoàn vào làm việc 

với đơn vị.  

 3. Cục Thống kê các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thực hiện các thủ tục 

an ninh, chính trị nội bộ theo quy định hiện hành khi đoàn có chƣơng trình làm 

việc tại các địa phƣơng. 
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Chƣơng IV 

TỔ CHỨC ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NƢỚC NGOÀI (ĐOÀN RA) 

Điều 18. Thẩm quyền, nguyên tắc tổ chức đoàn ra   

1. Thẩm quyền cử đi nƣớc ngoài 

a) Lãnh đạo Tổng cục đi c ng tác, học tập, khảo sát ở nƣớc ngoài, đi nƣớc 

ngoài về việc riêng
1
 theo Quyết định của Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ. 

b) Tổng cục trƣởng quyết định việc cử c ng chức, viên chức của các đơn 

vị thuộc Tổng cục đi c ng tác, học tập, khảo sát ở nƣớc ngoài, đi nƣớc ngoài về 

việc riêng. 

2. Nguyên tắc tổ chức đoàn ra 

 a) Tổ chức đoàn ra theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, đ ng chức năng 

nhiệm vụ, đ ng thành phần. Quốc gia đến khảo sát, nghiên cứu phải ph  hợp với 

yêu cầu của Tổng cục,  ảo đảm tính khả thi và tính thực ti n. 

 b) Các đoàn ra phải có trong kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm đƣợc 

Tổng cục trƣởng phê duyệt. Đối với đoàn ra phát sinh ngoài kế hoạch, đơn vị đề 

xuất chủ trì, phối hợp với Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế báo cáo 

Tổng cục trƣởng xem xét, phê duyệt để thực hiện. 

 c) Các đoàn ra theo chƣơng trình đào tạo của đối tác nƣớc ngoài cần tuân 

thủ các quy định hiện hành của Việt Nam và của đối tác nƣớc ngoài. 

 Điều 19. Trình tự, thủ tục tổ chức đoàn ra 

1. Trình tự, thủ tục tổ chức đoàn ra trong kế hoạch 

a) Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế chủ trì, tổng hợp nhu cầu 

của các đơn vị, các Ban quản l  dự án và đề  uất các đoàn ra trong năm của 

Tổng cục trên cơ sở đăng k  nhu cầu của các đơn vị, các Ban quản l  dự án và 

trình Tổng cục trƣởng phê duyệt Danh mục kế hoạch đoàn ra trong năm của 

Tổng cục. 

b) Trên cơ sở Danh mục kế hoạch đoàn ra đã đƣợc phê duyệt, Vụ Thống 

kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế thông báo tới các đơn vị thuộc Tổng cục, đồng 

thời liên hệ, trao đổi với đối tác về đề  uất tiếp nhận đoàn ra của Tổng cục. Sau 

khi đối tác đồng   tiếp nhận đoàn ra, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc 

tế  ây dựng Tờ trình về kế hoạch tổ chức đoàn ra gồm thời gian, địa điểm, nội 

dung, đề  uất thành phần tham gia, kinh phí..., trình Tổng cục trƣởng phê duyệt. 

Đối với các đoàn ra do các dự án viện trợ kh ng hoàn lại (dự án ODA) tài trợ, 

Ban quản l  dự án chủ trì  ây dựng kế hoạch tổ chức đoàn ra gồm thời gian, địa 

điểm, nội dung, đề  uất thành phần, gửi Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác 

quốc tế để trình Tổng cục trƣởng phê duyệt và triển khai thực hiện các  ƣớc tiếp theo.  

Đối với các đoàn ra thuộc các dự án nhà tài trợ quản l  vốn, Vụ Thống kê 

nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Ban quản l  dự án  ây dựng 

                                                           
1
 Theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 của Quyết định 676/QĐ-BKH ngày 25/5/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ 

về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ. 
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kế hoạch tổ chức đoàn ra gồm thời gian, địa điểm, nội dung, đề  uất thành phần 

trình Tổng cục trƣởng phê duyệt. 

c) Sau khi Tờ trình đƣợc Tổng cục trƣởng phê duyệt, Vụ Thống kê nƣớc 

ngoài và Hợp tác quốc tế gửi Tờ trình tới Vụ Tổ chức cán  ộ để thực hiện thủ 

tục trình Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ cho phép Lãnh đạo Tổng cục đi 

nƣớc ngoài (trƣờng hợp Lãnh đạo Tổng cục tham gia đoàn ra) và thực hiện các 

thủ tục cử ngƣời theo quy định. Thủ tục cử ngƣời đƣợc thực hiện theo nguyên 

tắc Vụ Tổ chức cán  ộ  em  ét, trình Tổng cục trƣởng phê duyệt và cho   kiến 

chỉ đạo về thành phần đoàn ra theo đề  uất của Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp 

tác quốc tế.  

d) Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế gửi danh sách đoàn ra cho 

đối tác, đề nghị đối tác gửi thƣ mời, chƣơng trình làm việc dự kiến và các tài 

liệu liên quan phục vụ c ng tác  uất cảnh, nhập cảnh. 

đ) Sau khi có thƣ mời, chƣơng trình dự kiến, tài liệu liên quan Vụ Thống 

kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế thực hiện: 

 - Gửi Vụ Tổ chức cán  ộ để làm thủ tục tiếp theo (ban hành quyết định 

cử c ng chức, viên chức đi c ng tác nƣớc ngoài  làm hộ chiếu, công hàm và các 

thủ tục khác (nếu có).  

- Thực hiện các thủ tục  in cấp thị thực (visa) cho Lãnh đạo Tổng cục và 

hỗ trợ hƣớng dẫn làm visa cho đoàn ra (nếu nƣớc đến yêu cầu có visa).  

Đối với các đoàn ra sử dụng ngân sách nhà nƣớc, sau khi Quyết định cử 

c ng chức, viên chức đi c ng tác nƣớc ngoài đƣợc  an hành, Văn phòng Tổng 

cục phối hợp với các đơn vị liên quan  ố trí kinh phí đi c ng tác nƣớc ngoài, 

mua vé máy bay, vé di chuyển nội địa nƣớc đến (nếu có),  ảo hiểm, thực hiện 

các c ng tác hậu cần khác... để triển khai các hoạt động tổ chức đoàn ra theo kế 

hoạch đã đƣợc phê duyệt.  

Đối với các đoàn ra sử dụng kinh phí từ các dự án, dự án sẽ chi trả các chi 

phí theo quy định của dự án, các chi phí khác (nếu chƣa đƣợc  ao gồm trong 

phần chi trả của dự án) do nguồn ngân sách nhà nƣớc của Tổng cục Thống kê 

chi trả.   

e) Thực hiện báo cáo kết quả đoàn ra 

- Đối với trƣờng hợp Lãnh đạo Tổng cục đi c ng tác nƣớc ngoài hoặc các 

đoàn ra do Lãnh đạo Tổng cục làm trƣởng đoàn, sau khi kết th c chuyến c ng 

tác, trong vòng 10 ngày làm việc, đoàn ra  áo cáo kết quả chuyến c ng tác nƣớc 

ngoài theo mẫu tại Phụ lục 2 của Quy chế này, trình Lãnh đạo Tổng cục k  gửi 

Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Vụ Tổ chức cán  ộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ) 

và sao gửi Vụ Tổ chức cán  ộ, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế và 

Văn phòng Tổng cục. 

- Đối với các đoàn ra khác, sau khi kết th c chuyến c ng tác, trong vòng 

10 ngày làm việc, đoàn ra báo cáo Lãnh đạo Tổng cục kết quả chuyến c ng tác 

nƣớc ngoài theo mẫu tại Phụ lục 2 của Quy chế này qua Vụ Tổ chức cán  ộ, Vụ 

Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế và Văn phòng Tổng cục. 
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2. Trình tự, thủ tục tổ chức đoàn ra ngoài kế hoạch 

a) Trên cơ sở đề  uất của các đơn vị hoặc chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, 

Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế trình Lãnh đạo Tổng cục  em  ét, 

phê duyệt. Trƣờng hợp Lãnh đạo Tổng cục đồng   chủ trƣơng, thực hiện theo 

trình tự quy định tại Khoản 1 Điều này. Trƣờng hợp Lãnh đạo Tổng cục không 

đồng   chủ trƣơng, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế thông báo cho 

các đơn vị liên quan  iết và kh ng thực hiện đoàn ra. 

b) Trƣờng hợp c ng chức nhận đƣợc thƣ mời tham dự hội nghị, hội thảo 

nƣớc ngoài, c ng chức đó có trách nhiệm  áo cáo Thủ trƣởng đơn vị, đồng thời 

chuyển thƣ mời cho Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế để trình Lãnh 

đạo Tổng cục  em  ét, quyết định. Trƣờng hợp Lãnh đạo Tổng cục đồng   chủ 

trƣơng, thực hiện theo trình tự quy định tại Khoản 1 Điều này. Trƣờng hợp Lãnh 

đạo Tổng cục kh ng đồng   chủ trƣơng, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác 

quốc tế th ng  áo cho đơn vị, cá nhân liên quan  iết và kh ng thực hiện đoàn ra.  

3. Trình tự, thủ tục đoàn ra theo chƣơng trình học tập do đối tác nƣớc 

ngoài tài trợ toàn phần 

a) Trên cơ sở thƣ mời Tổng cục Thống kê cử ngƣời tham gia ứng tuyển 

các chƣơng trình học tập tại nƣớc ngoài hoặc học tập theo hình thức trực tuyến 

(chƣơng trình học  ổng) của đối tác nƣớc ngoài, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và 

Hợp tác quốc tế trình Tổng cục trƣởng về nội dung các khóa học và đề  uất cử 

đơn vị ph  hợp tham gia. Trƣờng hợp Vụ Tổ chức cán  ộ nhận đƣợc th ng  áo 

về các khóa đào tạo nƣớc ngoài từ Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ hoặc các  ộ, ngành 

khác, Vụ Tổ chức cán  ộ chuyển Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế 

để trình Tổng cục trƣởng.  

b) Sau khi Tờ trình đã đƣợc Tổng cục trƣởng phê duyệt, Vụ Thống kê 

nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế gửi Tờ trình tới Vụ Tổ chức cán  ộ để thống nhất 

và thực hiện thủ tục cử ngƣời. 

c) Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế gửi danh sách nh ng 

ngƣời đƣợc cử cho đối tác nƣớc ngoài để thực hiện các thủ tục liên quan (lựa 

chọn, phỏng vấn, kiểm tra…). 

d) Sau khi nhận đƣợc th ng  áo tr ng tuyển của nh ng ngƣời đƣợc cử từ 

phía đối tác, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế th ng  áo cho Vụ Tổ 

chức cán  ộ để thực hiện thủ tục tiếp theo và triển khai các hoạt động nhƣ đối 

với tổ chức đoàn ra theo kế hoạch đã đƣợc Tổng cục trƣởng phê duyệt. Trƣờng 

hợp đối tác nƣớc ngoài th ng  áo trực tiếp cho cá nhân tr ng tuyển kh ng th ng 

qua Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế, cá nhân có trách nhiệm chuyển 

th ng  áo tr ng tuyển cho Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế để làm 

các thủ tục tiếp theo. 

đ) Nh ng ngƣời đƣợc cử tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về đi nƣớc ngoài 

c ng tác, học tập cũng nhƣ các quy định về tham gia hội thảo quốc tế và có trách 

nhiệm thực hiện  áo cáo kết quả sau khi kết th c khóa học theo quy định.  

e) Thực hiện  áo cáo kết quả 
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- Đối với trƣờng hợp Lãnh đạo Tổng cục đƣợc cử tham dự khóa đào tạo 

tại nƣớc ngoài, trong vòng 10 ngày sau khi kết th c khóa đào tạo, Lãnh đạo 

Tổng cục  áo cáo kết quả học tập theo mẫu tại Phụ lục 3 của Quy chế này, gửi 

Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Vụ Tổ chức cán  ộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ) 

và sao gửi Vụ Tổ chức cán  ộ, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế.   

- Đối với trƣờng hợp c ng chức, viên chức đƣợc cử tham dự khóa đào tạo 

tại nƣớc ngoài, trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết th c khóa đào tạo, 

ngƣời đƣợc cử đi học  áo cáo Lãnh đạo Tổng cục kết quả học tập theo mẫu tại 

Phụ lục 3 của Quy chế này qua Vụ Tổ chức cán  ộ và Vụ Thống kê nƣớc ngoài 

và Hợp tác quốc tế.  

4. Trình tự, thủ tục đoàn ra theo chƣơng trình học tập do đối tác nƣớc 

ngoài tài trợ một phần 

a) Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế trình Tổng cục trƣởng xin 

chủ trƣơng. Trƣờng hợp Tổng cục trƣởng đồng   chi trả phần kinh phí còn lại 

cho c ng chức tham gia ứng tuyển từ nguồn ngân sách nhà nƣớc của Tổng cục 

Thống kê, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế gửi Tờ trình tới Văn 

phòng Tổng cục để thực hiện thủ tục  ố trí kinh phí và tới Vụ Tổ chức cán  ộ để 

thực hiện thủ tục cử ngƣời và thực hiện các  ƣớc quy định tại điểm c, d, đ, 

Khoản 3 Điều này.  

b) Ngƣời đƣợc cử tham dự khóa đào tạo tại nƣớc ngoài thực hiện  áo cáo 

kết quả học tập theo quy định tại điểm e, Khoản 3 Điều này và  ổ sung gửi “Văn 

phòng Tổng cục” để  iết. 

5. Trình tự thủ tục đoàn ra tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế về thống kê 

đối tác nƣớc ngoài chi trả toàn  ộ kinh phí   

a) Trên cơ sở thƣ mời Tổng cục Thống kê cử ngƣời tham gia hội nghị, hội 

thảo quốc tế về thống kê theo hình thức trực tiếp tại nƣớc ngoài hoặc trực tuyến 

của đối tác nƣớc ngoài, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế  ây dựng 

Tờ trình về nội dung hội nghị, hội thảo và đề  uất cử đơn vị ph  hợp tham gia, 

trình Tổng cục trƣởng phê duyệt. 

b) Sau khi Tổng cục trƣởng phê duyệt, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp 

tác quốc tế gửi Tờ trình cho Vụ Tổ chức cán  ộ để thực hiện thủ tục cử ngƣời. 

c) Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế gửi danh sách nh ng 

ngƣời đƣợc cử cho đối tác nƣớc ngoài để thực hiện các thủ tục liên quan và đề 

nghị gửi thƣ mời, chƣơng trình dự kiến, các tài liệu liên quan cho Tổng cục 

Thống kê phục vụ c ng tác  uất cảnh, nhập cảnh (nếu nƣớc đến yêu cầu có 

visa). Với hội nghị, hội thảo quốc tế về thống kê theo hình thức trực tuyến, sau 

khi Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế gửi danh sách nh ng ngƣời 

đƣợc cử tham dự cho Ban tổ chức, nh ng ngƣời đƣợc cử chủ động đăng k  với 

Ban tổ chức để tham dự  ằng hình thức trực tuyến theo chƣơng trình và kh ng 

thực hiện Điểm d Khoản này. 

d) Sau khi có thƣ mời, chƣơng trình dự kiến, tài liệu liên quan, Vụ Thống 

kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế gửi Vụ Tổ chức cán  ộ để làm thủ tục tiếp 

theo (ban hành quyết định cử c ng chức, viên chức đi c ng tác nƣớc ngoài  làm 
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hộ chiếu, c ng hàm, và các thủ tục khác (nếu có). Vụ Thống kê nƣớc ngoài và 

Hợp tác quốc tế thực hiện thủ tục  in cấp thị thực (nếu nƣớc đến yêu cầu có 

visa) cho Lãnh đạo Tổng cục và hỗ trợ hƣớng dẫn làm visa cho đoàn ra.  

đ) Thực hiện  áo cáo kết quả 

- Đối với trƣờng hợp Lãnh đạo Tổng cục đƣợc cử tham dự các hội nghị, 

hội thảo quốc tế, trực tiếp trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết th c hội nghị, 

hội thảo, Lãnh đạo Tổng cục  áo cáo kết quả tham dự hội nghị, hội thảo theo 

mẫu tại Phụ lục 2 của Quy chế này, gửi Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Vụ 

Tổ chức cán  ộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ) và sao gửi Vụ Tổ chức cán  ộ, Vụ 

Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế.  

- Đối với các trƣờng hợp khác, sau khi kết th c hội nghị, hội thảo quốc tế, 

trong vòng 10 ngày làm việc, ngƣời đƣợc cử tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế 

về thống kê theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến báo cáo Lãnh đạo Tổng cục 

kết quả theo mẫu tại Phụ lục 2 của Quy chế này, gửi Vụ Tổ chức cán  ộ và Vụ 

Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế.  

6. Trình tự thủ tục đoàn ra tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế về thống kê 

do đối tác nƣớc ngoài chi trả một phần kinh phí 

a) Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế trình Tổng cục trƣởng  in 

chủ trƣơng. Trƣờng hợp Tổng cục trƣởng đồng   chi trả phần kinh phí còn lại 

cho c ng chức tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế từ nguồn ngân sách nhà nƣớc 

của Tổng cục Thống kê, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế gửi Tờ 

trình tới Văn phòng Tổng cục để thực hiện thủ tục  ố trí kinh phí và tới Vụ Tổ 

chức cán  ộ để thực hiện thủ tục cử ngƣời và thực hiện các  ƣớc quy định tại 

điểm c, d, Khoản 5 Điều này.  

b) Ngƣời đƣợc cử tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế thực hiện  áo cáo 

kết quả học tập theo quy định tại điểm đ, Khoản 5 Điều này và  ổ sung gửi “Văn 

phòng Tổng cục” để  iết. 

7. Đối với Lãnh đạo, c ng chức các Cục Thống kê/Chi cục Thống kê 

tham gia đoàn khảo sát, học tập của Ủy  an nhân dân tỉnh hoặc đoàn khảo sát do 

địa phƣơng tổ chức, ngƣời đƣợc cử thực hiện  áo cáo Tổng cục trƣởng (qua Vụ 

Tổ chức cán  ộ) và thực hiện theo hƣớng dẫn của Vụ Tổ chức cán  ộ, báo cáo 

Tổng cục trƣởng kết quả chuyến c ng tác theo quy định.  

Điều 20. Trách nhiệm của trƣởng đoàn và các cá nhân li n quan 

trong thực hiện đoàn ra  

 1. Xây dựng chƣơng trình, kế hoạch cụ thể của chuyến công tác gồm mục 

đích, nhiệm vụ, lịch trình, địa điểm, tham luận, nội dung phát  iểu, phân công 

nhiệm vụ và các công việc khác (nếu có),  áo cáo Lãnh đạo Tổng cục phụ trách 

và Thủ trƣởng đơn vị; Tổ chức họp đoàn c ng tác để phổ biến các nội dung liên 

quan trƣớc khi thực hiện chuyến công tác. 

 2. Trong thời gian tham gia hoạt động hợp tác quốc tế ở nƣớc ngoài, công 

chức, viên chức phải thực hiện đ ng chƣơng trình, kế hoạch đã đƣợc cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; đảm bảo bí mật quốc gia, tuân thủ pháp luật của nƣớc sở 
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tại. Trƣờng hợp có nh ng yêu cầu phát sinh ngoài chƣơng trình, kế hoạch đã 

đƣợc duyệt, trƣởng đoàn hoặc cá nhân phải kịp thời báo cáo Tổng cục trƣởng, 

thủ trƣởng đơn vị và Trƣởng cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nƣớc sở 

tại (nếu cần). 

 3. Thực hiện việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công 

vụ theo quy định hiện hành. 

 4. Công chức, viên chức báo cáo kết quả chuyến c ng tác nƣớc ngoài hoặc 

báo cáo kết quả học tập theo quy định hiện hành của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ và của 

Tổng cục Thống kê. Nội dung chủ yếu của  áo cáo kết quả chuyến c ng tác nƣớc 

ngoài theo mẫu tại Phụ lục 2 và báo cáo kết quả học tập theo mẫu tại Phụ lục 3 

Quy chế này. Toàn bộ tài liệu học tập, đi c ng tác nƣớc ngoài (bản cứng và tệp tin) 

chuyển Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi, lƣu gi  và phổ biến. 

 5. Công chức, viên chức là đảng viên đi c ng tác nƣớc ngoài, thực hiện 

các quy định tại Quy chế này và Quy định của Bộ Chính trị về nhiệm vụ của 

đảng viên khi ra nƣớc ngoài. 

6. Trƣởng đoàn chịu trách nhiệm trƣớc Tổng cục trƣởng về mọi hoạt động 

của đoàn từ khi ra nƣớc ngoài đến khi về Việt Nam; nghiêm chỉnh chấp hành 

các quy định của Đảng, Nhà nƣớc và ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trƣởng. 

Điều 21. Quản lý và sử  ụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ  

1. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm làm hộ chiếu ngoại giao cho Lãnh 

đạo Tổng cục, hộ chiếu công vụ cho Lãnh đạo từ cấp phòng trở lên của các 

đơn vị sự nghiệp và công chức đƣợc cử đi c ng tác, học tập, tham dự hội 

nghị, hội thảo quốc tế tại nƣớc ngoài theo Quyết định của cấp có thẩm quyền. 

2. Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ 

chiếu công vụ của công chức thuộc Cơ quan Tổng cục Thống kê, Cục Thống 

kê và Lãnh đạo cấp phòng các đơn vị sự nghiệp, lập sổ theo dõi việc giao, 

nhận hộ chiếu và đảm bảo an toàn cho hộ chiếu khi đƣợc lƣu gi  tại cơ quan, 

kh ng để thất lạc, ẩm ƣớt, hƣ hại không sử dụng đƣợc; Cử ngƣời làm đầu mối 

lƣu gi  và bảo quản hộ chiếu, chỉ bàn giao hộ chiếu khi có Quyết định cử đi 

c ng tác nƣớc ngoài, việc bàn giao phải có ký nhận; Báo cáo Lãnh đạo Tổng 

cục để th ng  áo cho cơ quan cấp hộ chiếu thuộc Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh 

sự) khi hộ chiếu do đơn vị quản lý bị mất, bị hỏng. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam sau 

khi kết thúc chuyến công tác ở nƣớc ngoài, công chức, viên chức có trách nhiệm 

nộp lại hộ chiếu cho cơ quan, trừ trƣờng hợp có l  do chính đáng do Thủ trƣởng 

đơn vị quyết định.  

4. Trong trƣờng hợp ngƣời đƣợc cấp hộ chiếu ngoại giao/hộ chiếu công 

vụ đƣợc điều chuyển công tác, nh ng ngƣời đã nghỉ hƣu, th i việc, hết nhiệm kỳ 

công tác, ra khỏi biên chế, chết, hoặc mất tích, các đơn vị quản lý hộ chiếu thông 

báo bằng văn  ản cho cơ quan cấp hộ chiếu thuộc Bộ Ngoại giao để hủy giá trị 

hộ chiếu theo quy định hiện hành về hƣớng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử 

dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp c ng hàm đề nghị phía nƣớc 

ngoài cấp thị thực. 
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5. Cá nhân đƣợc cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ chịu trách 

nhiệm sử dụng, quản lý và bảo quản hộ chiếu của mình và chịu trách nhiệm 

trƣớc Lãnh đạo Tổng cục về việc sử dụng, quản lý và bảo quản hộ chiếu đƣợc 

cấp trong thời gian đƣợc gi  hộ chiếu. 

6. Tuyệt đối kh ng đƣợc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ 

để đi nƣớc ngoài với mục đích cá nhân. 

Điều 22. Đi công tác nƣớc ngoài kết hợp việc riêng  

1. Trên cơ sở đề nghị của các đơn vị, Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì trình 

Tổng cục trƣởng xem xét cho phép công chức, viên chức và ngƣời lao động đi 

c ng tác nƣớc ngoài kết hợp việc riêng hoặc cho phép đi nƣớc ngoài để giải 

quyết việc riêng theo quy định của pháp luật. 

2. Thủ trƣởng các đơn vị sự nghiệp công lập cho phép viên chức lao động 

hợp đồng thuộc đơn vị đi nƣớc ngoài về việc riêng thuộc thẩm quyền quản lý 

theo quy định và phân cấp quản lý của Tổng cục, đồng thời thông báo bằng văn 

bản cho Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi, tổng hợp. 

Chƣơng V 

VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ NƢỚC NGOÀI, KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN    

THỎA THUẬN QUỐC TẾ, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI TRỢ 

NƢỚC NGOÀI 

Điều 23.  Vận động tài trợ nƣớc ngoài 

1. Vận động tài trợ nƣớc ngoài là hoạt động thƣờng  uyên, đƣợc thực hiện 

dƣới nhiều hình thức khác nhau nhằm tìm kiếm nguồn tài trợ nƣớc ngoài hoặc 

đối tác nƣớc ngoài để hỗ trợ Tổng cục Thống kê thực hiện một hoặc nhiều hoạt 

động cụ thể nhằm nâng cao năng lực hoạt động thống kê. 

2. Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế là đơn vị chủ trì giúp Tổng 

cục trƣởng trong công tác tổ chức, vận động tài trợ nƣớc ngoài và có trách 

nhiệm hỗ trợ các đơn vị trong công tác vận động tài trợ để các nhà tài trợ hoặc 

đối tác nƣớc ngoài cam kết tham gia thực hiện.  

Điều 24. Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 

1. Căn cứ pháp lý 

Thủ tục, trình tự ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế đƣợc thực hiện 

theo quy định tại Luật Điều ƣớc quốc tế, Luật Thỏa thuận quốc tế, Quyết định 

hiện hành của Thủ tƣớng Chính phủ quy định thủ tục ký kết, thực hiện thỏa 

thuận nhân danh Chính phủ và các quy định liên quan khác. 

2. Chuẩn bị thỏa thuận quốc tế 

a) Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan theo sự phân công của Tổng cục trƣởng,  ây dựng dự thảo văn 

 ản thỏa thuận hợp tác quốc tế và tiến hành đàm phán với đối tác nƣớc ngoài 

theo quy định pháp luật về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế. 
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b) Trong trƣờng hợp thoả thuận quốc tế do phía đối tác nƣớc ngoài dự 

thảo, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị liên quan góp ý cho dự thảo, đề xuất chấp nhận, sửa đổi hoặc từ chối dự thảo 

đó theo quy định của pháp luật về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế và  áo 

cáo Tổng cục trƣởng quyết định. 

c) Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan, hoàn thiện nội dung thỏa thuận quốc tế trình Tổng cục trƣởng 

 em  ét quyết định trƣớc khi k  kết. 

3. Thẩm quyền, hình thức và tổ chức ký kết các thỏa thuận quốc tế 

a) Tổng cục trƣởng Tổng cục Thống kê ký các thỏa thuận quốc tế đƣợc 

thực hiện theo nghi l  đối ngoại. Đối với nh ng thỏa thuận hợp tác về chuyên 

m n kỹ thuật chuyên ngành, Tổng cục trƣởng có thể phân công một Phó Tổng 

cục trƣởng hoặc Thủ trƣởng đơn vị k . 

b) Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan trình Tổng cục trƣởng phê duyệt hình thức tổ chức ký kết (trực 

tiếp hoặc trực tuyến), chƣơng trình chi tiết tổ chức ký kết theo đ ng nghi l  đối 

ngoại, đảm bảo tiết kiệm, lịch sự, trang trọng, ph  hợp với văn hóa truyền thống 

và yêu cầu của đối tác nƣớc ngoài. 

4. Sau khi ký kết văn  ản với các đối tác nƣớc ngoài, các đơn vị đƣợc Tổng 

cục trƣởng phân công k  thỏa thuận hợp tác về chuyên m n kỹ thuật chuyên 

ngành có trách nhiệm  áo cáo Lãnh đạo Tổng cục bằng văn  ản, đồng thời gửi 

Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế 01 bản thỏa thuận đã đƣợc ký kết 

để tổng hợp, theo dõi. 

Điều 25. Quy trình, thủ tục ký kết và thực hiện các thỏa thuận, dự án có 

sử dụng nguồn tài trợ nƣớc ngoài 

 Quy trình, thủ tục và các nội dung liên quan đến ký kết và thực hiện các 

thỏa thuận, dự án có sử dụng nguồn tài trợ nƣớc ngoài đƣợc thực hiện theo Quy 

chế hiện hành về Quản lý và thực hiện các chƣơng trình, dự án có nguồn tài trợ 

nƣớc ngoài của Tổng cục Thống kê. 

Chƣơng VI 

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC 

THỐNG KÊ TẠI VIỆT NAM 

Điều 26. Nguyên tắc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

1. Tổ chức hội nghị hội thảo quốc tế về lĩnh vực thống kê tại Việt Nam 

(bao gồm các hội nghị, hội thảo có nội dung thuộc Danh mục bí mật nhà nƣớc 

trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế) thực hiện theo quy định hiện hành 

của Chính phủ về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 

2. Các đơn vị đề xuất Tổng cục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt 

Nam phải  áo cáo  in phép Tổng cục trƣởng về chủ trƣơng trƣớc khi trả lời đối 

tác nƣớc ngoài. 
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3. Khi chủ trƣơng đƣợc Tổng cục trƣởng phê duyệt, đơn vị đề  uất có văn 

bản gửi Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế để triển khai các c ng việc 

theo quy định hiện hành. 

4. Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế di n ra bằng hình thức trực tiếp kết 

hợp trực tuyến hoặc hoàn toàn trực tuyến, thực hiện theo quy định hiện hành về 

tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam kết hợp tham vấn với 

các  ên liên quan để tổ chức phù hợp với bối cảnh và điều kiện thực tế. 

5. Đối với hội nghị, hội thảo quốc tế trong khuôn khổ kế hoạch của các 

chƣơng trình, dự án đã k  kết, các Ban quản lý dự án hoặc các đơn vị đƣợc giao 

chủ trì thực hiện dự án chủ trì, phối hợp với Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác 

quốc tế xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo và trình Lãnh đạo Tổng 

cục để triển khai thực hiện theo quy định. 

Điều 27. Trình tự, thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế   

1. Căn cứ vào yêu cầu của đối tác nƣớc ngoài đề nghị Tổng cục Thống kê 

chủ trì/phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về thống kê tại Việt Nam, Vụ 

Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét chủ 

trƣơng theo mẫu tại Phụ lục 4.1.  

Trƣờng hợp các đơn vị đề xuất Tổng cục Thống kê đăng cai tổ chức hội 

nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, đã  áo cáo và đƣợc Tổng cục trƣởng chấp 

nhận về chủ trƣơng thì gửi Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế tài liệu 

và ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trƣởng để thực hiện các  ƣớc tiếp theo. 

2. Sau khi Lãnh đạo Tổng cục  em  ét và đồng ý về chủ trƣơng 

a) Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế th ng  áo cho đối tác về 

chủ trƣơng đồng ý tổ chức/phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về thống 

kê tại Việt Nam theo hình thức phù hợp với quy định của Tổng cục Thống kê, 

đồng thời yêu cầu đối tác cung cấp các thông tin cần thiết để tiến hành các thủ 

tục tiếp theo. 

b) Căn cứ vào quy mô và loại hình hội nghị, hội thảo quốc tế, Vụ Thống kê 

nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị liên quan (Văn phòng 

Tổng cục, Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan 

khác) chuẩn bị hồ sơ (Đề án tổ chức hội nghị theo mẫu tại Phụ lục 4.2), trình 

Lãnh đạo Tổng cục báo cáo cấp có thẩm quyền (Thủ tƣớng Chính phủ hoặc Bộ 

trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ) cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về 

thống kê tại Việt Nam theo hình thức phù hợp. Hồ sơ  in phép tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế gồm: 

- C ng văn  in phép tổ chức. 

- Đề án tổ chức. 

- Văn  ản có ý kiến của các cơ quan liên quan trong trƣờng hợp các quy 

định pháp luật khác có yêu cầu. 

- Văn  ản đồng ý chủ trƣơng đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế 

(nếu có). 
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3. Sau khi đƣợc cấp có thẩm quyền đồng ý chủ trƣơng, Vụ Thống kê nƣớc 

ngoài và Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tổ 

chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo nội dung và Đề án đã đƣợc phê duyệt, thực 

hiện đ ng các quy định về tài chính hiện hành. Trƣờng hợp các hội nghị, hội 

thảo quốc tế tổ chức tại địa phƣơng ngoài Hà Nội, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và 

Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tổng cục và Cục Thống kê tại 

địa phƣơng để triển khai tổ chức. 

4. Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc hội nghị, hội thảo quốc 

tế, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị 

liên quan thực hiện báo cáo tổng kết hội nghị, hội thảo quốc tế trình Tổng cục 

trƣởng để trình Bộ trƣởng và các bộ, ngành liên quan theo quy định theo 

mẫu tại Phụ lục 4.3. 

5. Đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế trong khuôn khổ các dự án, 

Ban quản lý dự án chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo quốc 

tế trình Tổng cục trƣởng phê duyệt. Sau khi Tờ trình đƣợc Tổng cục trƣởng 

phê duyệt, Ban quản lý dự án gửi Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc 

tế và các đơn vị liên quan các tài liệu và ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trƣởng 

để phối hợp thực hiện. 

Chƣơng VII 

TIẾP KHÁCH QUỐC TẾ, GIAO DỊCH VỚI ĐỐI TÁC NƢỚC NGOÀI, 

CUNG CẤP VÀ CHIA SẺ THÔNG TIN THỐNG KÊ 

Điều 28. Tiếp khách quốc tế   

1. Hình thức tiếp khách 

Tiếp khách quốc tế có thể di n ra dƣới hình thức tổ chức trực tiếp tại Việt 

Nam hoặc hình thức trực tuyến. 

2. Tiếp khách 

a) Lãnh đạo Tổng cục tiếp khách 

- Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế là đầu mối tiếp nhận đề nghị 

Lãnh đạo Tổng cục tiếp khách quốc tế; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

báo cáo Tổng cục trƣởng phê duyệt hình thức tiếp khách và kế hoạch tiếp khách 

quốc tế.  

- Sau khi kế hoạch tiếp khách quốc tế đƣợc Tổng cục trƣởng phê duyệt, Vụ 

Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế thông báo cho các đơn vị để phối hợp 

chuẩn bị nội dung và tổ chức đón tiếp. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục có 

trách nhiệm tham dự đón tiếp theo đ ng kế hoạch. 

- Tạp chí Con số và Sự kiện, Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin 

thống kê có trách nhiệm cử ngƣời tham dự để đƣa tin về hoạt động đối ngoại. 

b) Thủ trƣởng đơn vị thuộc Tổng cục tiếp khách 

- Khi nhận đƣợc đề nghị tiếp khách từ các tổ chức quốc tế, đối tác nƣớc 

ngoài hoặc trong triển khai xây dựng, thực hiện dự án hỗ trợ, đơn vị thuộc Tổng 

cục lấy ý kiến của Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế, trình Lãnh đạo 
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Tổng cục phụ trách xem xét, quyết định. Chậm nhất 03 ngày làm việc trƣớc 

ngày tiếp (trừ trƣờng hợp gấp), đơn vị thuộc Tổng cục thông báo cho Vụ Thống 

kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế về kế hoạch tiếp khách. 

- Trƣờng hợp Thủ trƣởng một đơn vị đƣợc Lãnh đạo Tổng cục ủy quyền 

chủ trì tiếp khách quốc tế, đơn vị đƣợc uỷ quyền chủ trì phối hợp với Vụ Thống 

kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế thực hiện việc tiếp khách, báo cáo Lãnh đạo 

Tổng cục đã ủy quyền tiếp khách và Lãnh đạo Tổng cục phụ trách về kết quả 

đón tiếp chậm nhất 03 ngày làm việc sau khi kết thúc buổi tiếp (sao gửi Vụ 

Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế để theo dõi và tổng hợp chung). 

3. Công tác l  tân  

a) Văn phòng Tổng cục phối hợp với Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác 

quốc tế bố trí l  tân đối ngoại phục vụ Lãnh đạo Tổng cục tiếp khách nƣớc ngoài. 

b) Các cuộc tiếp khách nƣớc ngoài tại cơ quan Tổng cục đƣợc tổ chức tại 

phòng tiếp khách do Văn phòng Tổng cục bố trí theo yêu cầu của đơn vị chủ trì. 

Đơn vị chủ trì tiếp khách cử công chức đón khách ít nhất trƣớc 10 (mƣời) phút 

trƣớc khi di n ra buổi tiếp  đồng thời ghi chép đầy đủ nội dung buổi tiếp khách 

quốc tế để báo cáo Lãnh đạo Tổng cục theo quy định.  

Trƣờng hợp tiếp khách theo hình thức trực tuyến, Văn phòng Tổng cục bố 

trí thiết bị kết nối trực tuyến, cử công chức trực kỹ thuật tại phòng họp trực 

tuyến. Đơn vị chủ trì tiếp khách cử công chức có mặt tại phòng bố trí thiết bị kết 

nối trực tuyến ít nhất 20 (hai mƣơi) ph t trƣớc khi di n ra buổi tiếp để phối hợp 

với Văn phòng Tổng cục kiểm tra, kết nối thử trƣớc với đối tác. 

c) Đối với các cuộc tiếp khách nƣớc ngoài tại địa phƣơng, Vụ Thống kê 

nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tổng cục và 

Cục Thống kê địa phƣơng thực hiện công tác l  tân đối ngoại và phù hợp với 

văn hóa địa phƣơng. Một số trƣờng hợp cụ thể nhƣ sau: 

- Lãnh đạo Tổng cục tiếp khách tại địa phƣơng: Vụ Thống kê nƣớc ngoài 

và Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tổng cục, gửi C ng văn tới 

Cục Thống kê địa phƣơng/Trƣờng Cao đẳng Thống kê để chuẩn bị nội dung làm 

việc và công tác l  tân, khánh tiết, hậu cần. Cục Thống kê địa phƣơng/Trƣờng 

Cao đẳng Thống kê thực hiện các thủ tục đón tiếp khách quốc tế theo quy định 

về an ninh, chính trị tại địa phƣơng. 

- Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế đƣa đoàn quốc tế đến thăm 

và làm việc tại địa phƣơng: Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế chủ trì, 

phối hợp với Văn phòng Tổng cục gửi C ng văn tới Cục Thống kê địa 

phƣơng/Trƣờng Cao đẳng Thống kê để chuẩn bị nội dung làm việc và đón tiếp 

đoàn theo chƣơng trình và theo quy định về an ninh chính trị tại địa phƣơng. 

- Các Vụ nghiệp vụ đƣa đoàn quốc tế đến làm việc tại địa phƣơng: Đơn vị 

đƣợc Lãnh đạo Tổng cục giao chủ trì đƣa đoàn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp 

với Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Tổng cục gửi Công 

văn tới Cục Thống kê địa phƣơng/Trƣờng Cao đẳng Thống kê để thực hiện đón 

tiếp và làm việc với đoàn theo chƣơng trình và theo quy định về an ninh chính 

trị tại địa phƣơng. 
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d) Lãnh đạo, công chức của Tổng cục khi tham gia hoạt động đối ngoại 

cần tuân thủ quy định về l  tân đối ngoại của Nhà nƣớc và văn hóa c ng sở. 

Điều 29. Giao dịch với đối tác nƣớc ngoài 

1. Nguyên tắc giao dịch với đối tác nƣớc ngoài  

 a) Mọi giao dịch c ng việc với các đối tác nƣớc ngoài đều thực hiện  ằng 

văn  ản. Các giao dịch qua điện thoại, trao đổi trực tiếp chỉ có giá trị tham khảo. 

 b) Các văn  ản thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này bao gồm các 

văn  ản thể hiện ở dạng giấy hoặc thƣ điện tử, trao đổi gi a Tổng cục Thống kê 

với các đối tác nƣớc ngoài về nh ng nội dung hợp tác gi a hai  ên trong lĩnh 

vực thống kê. 

 c) Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế là đầu mối tiếp nhận các 

thƣ từ, điện tín giao dịch, tài liệu do các đối tác nƣớc ngoài gửi Tổng cục Thống 

kê, nghiên cứu đề  uất trình Tổng cục trƣởng cho   kiến chỉ đạo thực hiện. 

 d) Các đơn vị liên quan có nhiệm vụ xử l  đ ng, kịp thời các yêu cầu của 

đối tác nƣớc ngoài theo chỉ đạo của Tổng cục trƣởng và th ng  áo cho Vụ 

Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế kết quả xử l  để theo dõi và quản lý. 

 đ) Trƣờng hợp C ng văn, tài liệu, thƣ từ giao dịch có liên quan đến hợp 

tác quốc tế do phía nƣớc ngoài gửi trực tiếp cho các đơn vị hoặc cá nhân, đơn vị 

hoặc cá nhân đó có trách nhiệm chuyển cho Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác 

quốc tế để nghiên cứu, đề  uất trình Tổng cục trƣởng cho   kiến chỉ đạo thực hiện. 

 2. Quản l  văn  ản giao dịch với nƣớc ngoài   

 a) C ng văn, C ng thƣ gửi các đối tác nƣớc ngoài thực hiện theo quy định 

hiện hành về quản l  văn thƣ, lƣu tr  của Tổng cục Thống kê.  

 b) Các văn  ản giao dịch với đối tác nƣớc ngoài đƣợc quản lý theo các 

quy định về quản lý thƣ tín, th ng tin của Tổng cục Thống kê và pháp luật. 

Điều 30. Cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê 

 1. Nguyên tắc thực hiện cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê 

a) Cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê với các đối tác nƣớc ngoài phải 

tuân thủ theo quy định quản lý thông tin của Nhà nƣớc, quy định hiện hành của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ và của Tổng cục Thống kê. 

 b) Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối của 

Tổng cục thực hiện cung cấp, chia sẻ thông tin, số liệu thống kê với các đối tác 

nƣớc ngoài theo cam kết và theo quy định của pháp luật. 

c) Các đơn vị, nhóm công tác, cá nhân liên quan phối hợp với Vụ Thống 

kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế triển khai các hoạt động biên soạn thông tin, 

số liệu thống kê do đơn vị phụ trách để cung cấp cho các đối tác nƣớc ngoài theo 

nội dung, kế hoạch đã đƣợc Tổng cục trƣởng phê duyệt. 

d) Đối với việc cung cấp thông tin thống kê chuyên sâu, cần có hỗ trợ chi 

phí biên soạn từ các tổ chức quốc tế, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc 

tế trình Lãnh đạo Tổng cục cho ý kiến chỉ đạo.  

đ) Cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê cần đảm bảo đ ng thời hạn yêu 
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cầu. Trƣờng hợp không có hoặc chƣa có th ng tin số liệu cung cấp đ ng thời 

hạn, đề nghị đơn vị, nhóm công tác, cá nhân thông báo cho Vụ Thống kê nƣớc 

ngoài và Hợp tác quốc tế  để trao đổi với các tổ chức quốc tế, đối tác nƣớc ngoài. 

 2. Trình tự cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê khi các tổ chức quốc tế, 

đối tác nƣớc ngoài gửi thƣ cho Lãnh đạo Tổng cục yêu cầu Tổng cục Thống kê 

cung cấp thông tin thống kê và Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo chuyển Vụ Thống kê 

nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xử lý 

a) Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế trình Lãnh đạo Tổng cục 

để phân c ng đơn vị cụ thể phối hợp với Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác 

quốc tế thực hiện việc khai thác, biên soạn thông tin thống kê. Sau khi Tờ trình 

đƣợc Lãnh đạo Tổng cục cho ý kiến chỉ đạo, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp 

tác quốc tế chuyển Tờ trình, thƣ yêu cầu, các biểu mẫu (nếu có) cùng ý kiến chỉ 

đạo của Lãnh đạo Tổng cục tới các đơn vị liên quan để thực hiện. 

b) Các đơn vị liên quan thực hiện việc khai thác, biên soạn, cung cấp 

thông tin thống kê. Đối với các yêu cầu mà số liệu đã đƣợc công khai trên các ẩn 

phẩm và trang th ng tin điện tử của Tổng cục Thống kê, các đơn vị th ng  áo để 

Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế thực hiện. Đối với các yêu cầu số 

liệu chuyên sâu, các đơn vị thực hiện và gửi Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp 

tác quốc tế đ ng hạn. 

c) Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế tổng hợp số liệu, thông tin 

từ các đơn vị liên quan, gửi Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống 

kê thẩm định (nếu cần). Trƣờng hợp các đơn vị liên quan không gửi thông tin 

thống kê đ ng tiến độ, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế liên hệ, đề 

nghị các đơn vị kịp thời cung cấp thông tin để Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp 

tác quốc tế tổng hợp, gửi các tổ chức quốc tế, đối tác nƣớc ngoài đ ng hạn. 

d) Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế gửi thông tin thống kê cho 

các tổ chức quốc tế, đối tác nƣớc ngoài theo yêu cầu. Trƣờng hợp các tổ chức 

quốc tế, đối tác nƣớc ngoài có phản hồi/yêu cầu làm rõ thông tin, Vụ Thống kê 

nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế tiếp nhận và liên hệ với các đơn vị liên quan để 

tiếp tục xử lý, cung cấp thêm thông tin, giải thích, làm rõ. Vụ Thống kê nƣớc 

ngoài và Hợp tác quốc tế nhận thông tin/giải trình từ các đơn vị liên quan và gửi 

cho các tổ chức quốc tế, đối tác nƣớc ngoài.   

3. Trình tự cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê khi các tổ chức quốc tế, 

đối tác nƣớc ngoài gửi thƣ cho Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế yêu 

cầu Tổng cục Thống kê cung cấp thông tin thống kê 

a) Căn cứ vào yêu cầu, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế trình 

Lãnh đạo Tổng cục đề xuất phân c ng các đơn vị liên quan phối hợp với Vụ 

Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế thực hiện khai thác, biên soạn thông tin 

thống kê. Sau khi Tờ trình đƣợc Lãnh đạo Tổng cục cho ý kiến chỉ đạo, Vụ 

Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế chuyển Tờ trình, thƣ yêu cầu, ý kiến 

chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục và các biểu mẫu (nếu có) cho các đơn vị liên 

quan để thực hiện. 

b) Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan 
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thực hiện quy trình cung cấp th ng tin theo các  ƣớc quy định tại Khoản 2 Điều này. 

4. Trình tự cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê khi các tổ chức quốc tế, 

đối tác nƣớc ngoài gửi thƣ cho các đơn vị, cá nhân thuộc Tổng cục Thống kê 

Các đơn vị, cá nhân nhận đƣợc thƣ yêu cầu cung cấp thông tin thống kê từ 

các tổ chức quốc tế, đối tác nƣớc ngoài có trách nhiệm chuyển Vụ Thống kê 

nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế để trình Lãnh đạo Tổng cục xem xét, cho ý kiến 

chỉ đạo và thực hiện quy trình cung cấp th ng tin nhƣ quy định tại Khoản 3 Điều này. 

5. Trình tự cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê khi các tổ chức quốc tế, 

đối tác nƣớc ngoài gửi thƣ yêu cầu các Nhóm công tác, hoặc đơn vị, cá nhân 

đƣợc cử làm đầu mối của Tổng cục Thống kê cung cấp thông tin, số liệu 

Các Nhóm công tác hoặc đơn vị, cá nhân đƣợc cử làm đầu mối của Tổng 

cục Thống kê có trách nhiệm biên soạn, cung cấp thông tin, số liệu theo trách 

nhiệm, nghĩa vụ và cam kết với các tổ chức quốc tế, đối tác nƣớc ngoài, đồng gửi 

Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế để theo dõi, tổng hợp.  

Chƣơng VIII 

KHEN THƢỞNG ĐỐI NGOẠI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC 

QUỐC TẾ KHÁC  

 Điều 31. Quy trình tổ chức thực hiện việc khen thƣởng, trao tặng các 

hình thức khen thƣởng cho cá nhân nƣớc ngoài  

 1. Căn cứ vào thành tích đóng góp của các cá nhân nƣớc ngoài cho hoạt 

động thống kê của Tổng cục Thống kê, hoặc căn cứ vào yêu cầu của Vụ Tổ chức 

cán bộ về việc rà soát khen thƣởng đối với cá nhân nƣớc ngoài có thành tích để 

trao thƣởng, các đơn vị lập hồ sơ đề xuất khen thƣởng theo hƣớng dẫn và gửi Vụ 

Tổ chức cán bộ để chủ trì xử l  và đồng gửi Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp 

tác quốc tế để theo dõi, tổng hợp. 

 2. Hồ sơ đề xuất, quy trình, thủ tục và các nội dung liên quan đến khen 

thƣởng đối với các cá nhân nƣớc ngoài đƣợc thực hiện theo Quy chế Thi đua 

khen thƣởng hiện hành của ngành Thống kê.  

Điều 32. Nhận các danh hiệu, giải thƣởng và các hình thức khen 

thƣởng khác của các tổ chức quốc tế, đối tác nƣớc ngoài 

Trƣờng hợp tổ chức quốc tế, đối tác nƣớc ngoài đề xuất khen thƣởng, trao 

tặng các danh hiệu, giải thƣởng hoặc các hình thức khen thƣởng khác cho tập thể 

hoặc cá nhân thuộc Tổng cục Thống kê: 

1. Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế là đầu mối trao đổi với tổ 

chức quốc tế, đối tác nƣớc ngoài để làm rõ l  do khen thƣởng, trao tặng và báo 

cáo Tổng cục trƣởng xem xét, chỉ đạo về việc chấp nhận các danh hiệu, giải 

thƣởng hoặc hình thức khen thƣởng. 

2. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp 

tác quốc tế, tổ chức quốc tế, đối tác nƣớc ngoài tổ chức l  trao danh hiệu khen 

thƣởng cho các tập thể, cá nhân đƣợc nhận danh hiệu, giải thƣởng hoặc các hình 

thức khen thƣởng khác theo quy định của phía đối tác và pháp luật của Việt Nam. 
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Điều 33. Bồi  ƣỡng nghiệp vụ công tác hợp tác quốc tế 

1. Hàng năm, Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế đề xuất nhu 

cầu bồi dƣỡng nghiệp vụ công tác hợp tác quốc tế và gửi Vụ Tổ chức cán bộ để 

xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng của Tổng cục Thống kê.  

2. Căn cứ vào đề xuất của Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế, 

Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng và trình Lãnh đạo Tổng cục chƣơng trình  ồi 

dƣỡng nghiệp vụ công tác hợp tác quốc tế và tổ chức thực hiện. 

Điều 34. Các hoạt động hợp tác quốc tế khác 

1. Chế độ báo cáo 

a) Định kỳ 06 tháng, hàng năm khi có yêu cầu từ Vụ Thống kê nƣớc ngoài 

và Hợp tác quốc tế, các đơn vị có trách nhiệm cung cấp th ng tin liên quan cho 

Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế để thực hiện  áo cáo c ng tác đối 

ngoại trình Lãnh đạo Tổng cục để  áo cáo theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ và các  ộ ngành liên quan. 

b) Các chƣơng trình, dự án có nguồn tài trợ nƣớc ngoài thực hiện chế độ 

báo cáo theo quy chế hiện hành về Quản l  và thực hiện các chƣơng trình, dự án 

có nguồn tài trợ nƣớc ngoài của Tổng cục Thống kê. Hàng năm, Vụ Thống kê 

nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị và Ban quản l  

chƣơng trình, dự án lập Báo cáo tình hình k  kết và thực hiện các thỏa thuận 

quốc tế, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ và các  ộ, ngành liên quan.  

c) Báo cáo tổng hợp về hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực c ng tác của 

Tổng cục Thống kê với từng đối tác nƣớc ngoài do Vụ Thống kê nƣớc ngoài và 

Hợp tác quốc tế chủ trì  ây dựng. Trƣờng hợp các đơn vị trực thuộc Tổng cục 

đƣợc yêu cầu thực hiện  áo cáo hợp tác quốc tế theo yêu cầu của các  ộ, ngành, 

các đơn vị gửi yêu cầu cho Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế để chủ 

trì, trình Lãnh đạo Tổng cục phân c ng đơn vị c ng phối hợp thực hiện  áo cáo. 

d) Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế có trách nhiệm tổng hợp, 

trình Lãnh đạo Tổng cục gửi  áo cáo hoạt động hợp tác quốc tế hàng năm cho 

Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ để tổng hợp gửi Bộ Ngoại giao. 

2. Tặng quà đối ngoại 

a) Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế là đơn vị đầu mối của 

Tổng cục chủ trì đề  uất hình thức thực hiện và quà tặng đối ngoại, trình Tổng 

cục trƣởng phê duyệt. Tổng cục Thống kê thực hiện tặng quà cho các tổ chức, cá 

nhân nƣớc ngoài theo quy định của Nhà nƣớc, chế độ chi tiêu của Nhà nƣớc và 

Tổng cục Thống kê.  

 ) Căn cứ vào mức độ hợp tác và tính chất của từng hoạt động đối ngoại, 

Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế đề  uất hình thức thực hiện và quà 

tặng,  áo cáo Tổng cục trƣởng quyết định. Các đơn vị khác nếu có mong muốn 

tặng quà đối ngoại cần phối hợp với Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc 

tế để  áo cáo Tổng cục trƣởng. 

c) Căn cứ phê duyệt của Tổng cục trƣởng, Văn phòng Tổng cục chủ trì, 

phối hợp với Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế thực hiện mua quà 
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tặng ph  hợp với từng đối tƣợng, đảm  ảo tính văn hóa và giá trị ph  hợp với 

định mức chi tiêu theo quy định. 

3. Nhận quà đối ngoại 

Quà của các cơ quan thống kê, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài tặng Tổng cục 

Thống kê đƣợc chuyển trƣng bày tại Phòng Truyền thống của Tổng cục và do 

Văn phòng Tổng cục quản l . 

4. Thƣ đối ngoại 

a) Thƣ đối ngoại gồm thƣ ch c mừng  ổ nhiệm, thƣ ch c mừng hoàn 

thành nhiệm vụ, thƣ chia  uồn, thƣ ch c mừng l  kỷ niệm, thƣ ch c mừng năm 

mới và các thƣ đối ngoại khác do Tổng cục trƣởng quyết định.  

 ) Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan (nếu cần) đề  uất và soạn thƣ đối ngoại và trình Tổng cục 

trƣởng  em  ét, phê duyệt để gửi đối tác nƣớc ngoài theo quy định. 

5. Biên dịch, phiên dịch đối ngoại 

a) Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị 

dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc dịch tài liệu từ tiếng Việt sang 

tiếng Anh thuộc c ng việc chuyên m n của các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ 

đƣợc giao. 

Trƣờng hợp sử dụng ng n ng  nƣớc ngoài khác với tiếng Anh, hoặc ng n 

ng  chuyên ngành đòi hỏi  iên phiên dịch phải có kinh nghiệm mới thực hiện 

đƣợc, các đơn vị đƣợc phép thuê dịch vụ dịch thuật.  

 ) Đối với các  uổi làm việc, đoàn ra của Lãnh đạo Tổng cục, Vụ Thống 

kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế có trách nhiệm  ố trí phiên dịch. Trƣờng hợp 

các cuộc làm việc có sử dụng ng n ng  kh ng phổ  iến hoặc các cuộc hội nghị 

cần  ố trí dịch đồng thời (dịch ca- in), Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác 

quốc tế  áo cáo Tổng cục trƣởng việc thuê phiên dịch.  

c) Đối với các  uổi làm việc của các đơn vị, đơn vị chủ trì  ố trí c ng 

chức phiên dịch ph  hợp. Trƣờng hợp các đơn vị kh ng  ố trí đƣợc phiên dịch, 

Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế hỗ trợ các đơn vị hoặc đề  uất đối 

tác hỗ trợ phiên dịch theo khả năng. 

Chƣơng IX 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 35. Thẩm quyền và trách nhiệm của Tổng cục trƣởng trong các 

hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục Thống kê 

Tổng cục trƣởng quyết định và quản l  thống nhất mọi hoạt động hợp tác 

quốc tế của Tổng cục Thống kê, bao gồm: 

1. Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định các chủ trƣơng, 
định hƣớng hợp tác quốc tế về thống kê. 

2. Trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt hoặc  an hành Quyết 

định phê duyệt trong thẩm quyền đƣợc giao các thỏa thuận quốc tế về hợp tác 



24 

 

 

thống kê gi a Chính phủ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ hoặc Tổng cục 

Thống kê với các đối tác nƣớc ngoài. 

3. Phê duyệt chƣơng trình, kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm, nhiều năm 

của Tổng cục Thống kê. 

4. Phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trƣơng thành lập 
đoàn ra  quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định cử công chức, viên 

chức thuộc Tổng cục Thống kê đi c ng tác nƣớc ngoài, tham gia các Nhóm công 

tác với đối tác nƣớc ngoài trong lĩnh vực thống kê theo quy định của pháp luật 

và theo phân cấp của Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ. 

5. Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định đón tiếp và làm 

việc với các đối tác nƣớc ngoài đến thăm và làm việc với Tổng cục Thống kê. 

6. Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền thành lập Ban Quản lý dự án 

thuộc Tổng cục Thống kê và bộ máy giúp việc Ban Quản l  dự án để thực hiện 

Văn kiện, chƣơng trình, dự án hợp tác với nƣớc ngoài đã đƣợc phê duyệt. 

7. Quyết định việc cung cấp, chia sẻ thông tin, số liệu thống kê cho đối tác 

nƣớc ngoài theo quy định của pháp luật và theo cam kết quốc tế. 

8. Trình cấp có thẩm quyền quyết định tổ chức, đồng tổ chức hội nghị, hội 

thảo, đào tạo quốc tế về thống kê tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

9. Quyết định các vấn đề khác liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế 

của Tổng cục Thống kê. 

Điều 36. Trách nhiệm của các đơn vị trong tham mƣu, tổ chức thực 

hiện hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục Thống kê 

1. Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế là đơn vị chủ trì, tham 

mƣu, đầu mối, giúp Tổng cục trƣởng Tổng cục Thống kê chỉ đạo, quản lý và tổ 

chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của ngành Thống kê, thực hiện 

quản lý thống nhất các hoạt động hợp tác quốc tế theo đ ng đƣờng lối đối ngoại 

của Đảng và Nhà nƣớc, quy định của pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ theo 

chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đƣợc giao và các nhiệm vụ khác có liên quan. 

2. Vụ Tổ chức cán  ộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề  uất 

trình Tổng cục trƣởng phê duyệt danh sách c ng chức, viên chức thuộc Tổng 

cục Thống kê tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thống kê  

trình cấp có thẩm quyền  an hành Quyết định cử c ng chức, viên chức tham gia 

hoạt động hợp tác quốc tế; tổng hợp theo dõi lƣợt ngƣời đi c ng tác nƣớc ngoài; 

lƣu tr  toàn bộ tài liệu học tập, đi c ng tác nƣớc ngoài của c ng chức, viên chức 

và thực hiện các thủ tục hành chính khác theo chức năng, quyền hạn và nhiệm 

vụ đƣợc giao.   

3. Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham 

mƣu gi p Tổng cục trƣởng cân đối, bố trí kinh phí cho hoạt động hợp tác quốc 

tế theo quy định của pháp luật về ngân sách. 

4. Văn phòng Tổng cục là đơn vị chủ trì, tham mƣu gi p Tổng cục trƣởng 

thực hiện c ng tác hậu cần phục vụ cho hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định 

của pháp luật và theo Quy chế này. 
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5. Các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê có trách nhiệm phối hợp với Vụ 

Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế thực hiện các hoạt động hợp tác quốc 

tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình và theo nhiệm vụ đƣợc Tổng 

cục trƣởng giao.  

Điều 37. Điều khoản thi hành 

1. Các đơn vị, cá nhân thuộc Tổng cục Thống kê trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác 

quốc tế thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo pháp luật hiện hành, các 

quy định của Quy chế này và theo phân công, chỉ đạo của Tổng cục trƣởng. 

2. Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan hƣớng dẫn và thực hiện quản lý thống nhất, đ n đốc, theo dõi 

và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.  

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vƣớng mắc, các đơn vị phản ánh về 

Vụ Thống kê nƣớc ngoài và Hợp tác quốc tế để tổng hợp,  áo cáo, đề xuất Tổng 

cục trƣởng sửa đổi hoặc bổ sung Quy chế./. 
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Phụ lục 1 

KẾ HOẠCH HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM...... 

Đơn vị đề xuất:.................. 

1. KẾ HOẠCH ĐOÀN RA NĂM............ 

TT Tên đoàn 

ra 

Tên 

nƣớc 

đến 

Cấp 

trƣởng 

đoàn 

(hạng 

tƣơng 

đƣơng) 

Nội 

dung 

làm 

việc 

Thời 

gian 

dự 

kiến  

Số ngày 

dự kiến 

(bao gồm 

cả ngày 

đi và 

ngày về) 

Số 

ngƣời 

đi 

Nguồn kinh phí 

NSNN Nguồn 

khác 

          

2. KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO NĂM............ 

STT Tên 

đoàn 

vào 

Nội 

dung 

Tên 

nƣớc 

vào 

Cấp 

trƣởng 

đoàn 

Thời 

gian 

dự 

kiến 

Số 

ngày 

làm 

việc 

dự 

kiến  

Số 

ngƣời 

vào 

Nguồn kinh phí 

NSNN Nguồn 

khác 

          

3. HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM............. 

STT Tên/chủ đề 

hội nghị 

Tổ 

chức 

quốc 

tế chủ 

trì 

Thời 

gian và 

số ngày 

dự kiến 

Số 

lƣợng 

đại biểu 

quốc tế 

Thành 

phần 

tham dự 

Trách 

nhiệm 

của 

nƣớc 

chủ nhà 

Nguồn kinh phí 

NSNN Nguồn 

khác 

         

4. DỰ KIẾN CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN MỚI 

STT Chƣơng trình, dự án Đối tác tài trợ Thời gian tài trợ Dự kiến ký kết 

     

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 2 

BÁO CÁO CÔNG TÁC NƢỚC NGOÀI 

 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

ĐOÀN CÔNG TÁC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hà Nội, ngày….   tháng…   năm … 

 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC NƢỚC NGOÀI 

                          

Kính gửi:  

  

Nội dung báo cáo gồm nh ng nội dung cơ  ản sau: 

1. Thành phần, mục đích và chƣơng trình của Đoàn c ng tác 

2. Nội dung chủ yếu 

3. Hoạt động của Đoàn c ng tác 

4. Đề xuất, kiến nghị của đoàn công tác 

5. Tài liệu kèm theo 

 

Nơi gửi: 

- Tổng cục trƣởng; 

- LĐTC phụ trách; 

- Vụ TCCB, Vụ HTQT, (VPTC). 

 

TM. ĐOÀN CÔNG TÁC/NGƢỜI VIẾT 

BÁO CÁO 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 3 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP NƢỚC NGOÀI 

 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

ĐOÀN CÔNG TÁC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hà Nội, ngày….   tháng…   năm … 

 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ HỌC TẬP NƢỚC NGOÀI 

                          

Kính gửi:  

 Thực hiện Quyết định số ..... 

Nội dung báo cáo gồm nh ng nội dung cơ  ản sau: 

1. Thành phần tham gia khóa/lớp đào tạo/bồi dƣỡng 

2. Nội dung chủ yếu của chƣơng trình/khóa đào tạo/bồi dƣỡng 

3. Hoạt động của học viên tại nƣớc ngoài 

4. Kết quả học tập 

5. Nhận xét về chƣơng trình/khóa đào tạo/bồi dƣỡng 

6. Đề xuất, kiến nghị (nếu có) 

7. Tài liệu kèm theo (chứng chỉ, văn  ẳng, bảng điểm đƣợc cấp sau khi 

kết thúc khóa học nếu có) 

 

Nơi gửi: 

- Tổng cục trƣởng; 

- LĐTC phụ trách; 

- Vụ TCCB, Vụ HTQT, (VPTC). 

 

NGƢỜI VIẾT BÁO CÁO 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 4 

MẪU TÀI LIỆU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ 

 

Phụ lục 4.1  

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ 

 

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

ĐƠN VỊ:  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày …  tháng …  năm … 

TỜ TRÌNH 

Về việc ………………………………………. 
________________ 

 Kính gửi: Tổng cục trƣởng ……….. 

Tờ trình gồm các nội dung sau: 

a) Lý do tổ chức và mục đích của hội nghị, hội thảo  

 b) Sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục  

 c) Nội dung, chƣơng trình làm việc và các hoạt động bên lề 

 d) Hình thức, thời gian và địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo 

 đ) Thành phần cơ quan tham gia tổ chức, bao gồm cơ quan phía Việt 

Nam, cơ quan phía nƣớc ngoài, cơ quan tài trợ (nếu có) 

 e) Thành phần tham dự, ngƣời trình bày với số lƣợng và cơ cấu cụ thể 

 g) Nguồn kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo  

 THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 4.2  

ĐỀ ÁN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ  

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hà Nội, ngày…   tháng…   năm … 

ĐỀ ÁN 

Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về…..                         

             Kính gửi: 

 

I. LÝ DO, MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO 

1. Bối cảnh, lý do tổ chức 

2. Mục đích, dự kiến kết quả 

3. Danh nghĩa tổ chức 

II. THÔNG TIN CỤ THỂ VỀ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo 

2. Địa điểm tham quan khảo sát (nếu có) 

3. Hình thức và công nghệ tổ chức (nếu là hội nghị, hội thảo trực tuyến) 

4. Thành phần tham gia của các cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nƣớc 

ngoài, cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ (nếu có) 

5. Dự kiến thành phần và số lƣợng tham dự; số lƣợng và cơ cấu thành phần 

đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nƣớc 

ngoài 

6. Thông tin về báo cáo viên/di n giả ngƣời nƣớc ngoài về lý lịch trích ngang 

và trình độ chuyên môn 

III. NỘI DUNG, CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG BÊN LỀ HỘI NGHỊ, HÔI THẢO (NÊU RÕ THỜI 

GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG) 

V. KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN HỘI NGHỊ, HỘI THẢO 

VI. NGUỒN KINH PHÍ TỔ CHỨC 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên  
- Lƣu: VT, HTQT,... 

 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Phụ lục 4.3 

 BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ  

TẠI VIỆT NAM 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ  

TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Hà Nội, ngày….   tháng…   năm … 

 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO  

(ghi tên hội nghị, hội thảo)                         

 

Kính gửi: 

Thực hiện Quyết định số... về phê duyệt Đề án tổ chức Hội nghị, hội 

thảo.. 

Nội dung báo cáo gồm nh ng thông tin chủ yếu sau về Hội nghị, hội thảo: 

1. Tên và chủ đề của Hội nghị, hội thảo 

2. Mục đích  

3. Nội dung, chƣơng trình  

4. Thời gian và địa điểm tổ chức  

5. Chủ trì  

6. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức  

7.  Thông tin về các  áo cáo viên nƣớc ngoài 

8.  Thành phần tham dự  

9.  Nguồn kinh phí 

10.  Đánh giá tóm tắt kết quả  

11.  Kết luận và kiến nghị 

Nơi gửi: 

- Nhƣ trên  
- Vụ TCCB, Vụ HTQT, VPTC. 

 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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